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	UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	Nghệ An, ngày         tháng 6 năm 2025



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG
 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thể Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

	TT
	NỘI DUNG
	VĂN BẢN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
(Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND)
	DỰ THẢO VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	THUYẾT MINH
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	Tên Quyết định
	QUYẾT ĐỊNH Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Không sửa đổi
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	Các Căn cứ pháp lý
	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Luật Đất đai; Căn cứ Luật Lâm nghiệp; Căn cứ Luật Thủy sản; Căn cứ Luật Trồng; Căn cứ Luật Chăn nuôi; Căn cứ Luật Giá;
[bookmark: loai_1_name][bookmark: _Hlk180056247]Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

	Giữ nguyên các căn cứ; bổ sung thêm Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 19/8/2025
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	Nguyên tắc bồi thường
	Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ đơn giá bồi thường được quy định tại Quyết định này và khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 103, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 để thực hiện việc bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định
	- Bổ sung nguyên tắc bồi thường cho cây lâu năm: Đối với vườn cây trồng chuyên canh; Đối với vườn tạp…
[bookmark: dc_50]- Trường hợp bồi thường đối với cây lâu năm là loại cho thu hoạch nhiều lần quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Đất đai mà không xác định được sản lượng vườn cây còn chưa thu hoạch tương ứng với số năm còn lại trong chu kỳ thu hoạch: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định mức bồi thường và được tính bằng giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây (do Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định)
	1. Căn cứ vào tình hình thực tiễn triển khai Quyết định 41/2024/QĐ-UBND của các địa phương, cho nên việc bổ sung các nguyên tắc bồi thường này thật sự cần thiết.
2. Theo quy định tại Nghị định 226/2025/NĐ-CP, bổ sung điều 14a vào Điều 14, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP:  
“2. Bổ sung Điều 14a vào sau Điều 14 như sau: 
Điều 14a. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi 
1. Trường hợp bồi thường đối với cây lâu năm là loại cho thu hoạch nhiều lần quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Đất đai mà không xác định được sản lượng vườn cây còn chưa thu hoạch tương ứng với số năm còn lại trong chu kỳ thu hoạch thì mức bồi thường được tính bằng giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây. 
2. Trường hợp khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai mà chưa có quy trình sản xuất cây trồng, vật nuôi được cấp có thẩm quyền ban hành thì căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để ban hành.”
3. Chi tiết các trường hợp phức tạp (vườn tạp, trồng dày) thường gặp trong thực tế để công tác GPMB được thống nhất, rõ ràng, giảm tranh chấp
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	Phụ lục đơn giá
	1. Bảng đơn giá cây hàng năm: Có 32 loại cây.





2. Bảng đơn giá cây lâu năm: Không quy định mật độ; đơn giá tính theo tuổi hoặc tình trạng cây (còn nhỏ, chưa thu hoạch, đã thu hoạch..)






3. Bảng đơn giá Vật nuôi là thủy sản: Phụ lục III kèm theo Quyết định.


4. Hỗ trợ di dời vật nuôi khác: Phụ lục IV kèm theo Quyết định.
	1. Bảng đơn giá cây hàng năm: Cơ bản danh mục giữ theo Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND; Điều chỉnh đơn giá theo thị trường và tách ra, đổi đơn vị tính một số loại cây bồi thường như: Dứa; 
2. Bảng đơn giá cây lâu năm: dự thảo cấu trúc lại hoàn toàn, chi tiết hơn theo thực tiễn các địa phương báo cáo vướng mắc; bổ sung Mật độ cây trồng vào; Đơn giá chủ yếu tính theo đường kính thân (theo khảo sát giá thị trường, chi phí chăm sóc....); bổ sung thêm phần ghi chú về cách đo đường kính...
3. Bảng đơn giá Vật nuôi là thủy sản: Giữ nguyên theo Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND.
4. Hỗ trợ di dời vật nuôi khác: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ tình hình thực tế, xác định chi phí di dời vật nuôi đối với từng dự án cụ thể và trình Uỷ ban nhân dân cấp xã phê duyệt. Mức hỗ trợ di dời vật nuôi theo thực tế chi phí di dời.

	1. Bảng đơn giá cây hàng năm: Căn cứ vào tình hình thực tiễn trong quá trình triển khai QĐ số 41/2024: một số loại cây hàng năm cần điều chỉnh, bổ sung phù hợp.
2. Bảng đơn giá cây lâu năm: Trong quá trình triển khai thực hiện QĐ số 41/2025 thì qua nắm bắt tình hình tại các địa phương thì việc triển khai QĐ 41 còn gặp nhiều khó khăn như xác định mật độ cây trồng; cây trồng chính cây trồng xen, ....
3. Bảng đơn giá Vật nuôi là thủy sản: Giữ nguyên so với QĐ 41/2024
4. Hỗ trợ di dời vật nuôi khác: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường có nhiệm vụ xác định chi phí di dời vật nuôi theo thực tế phát sinh để lập phương án bồi thường
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	Hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp
	1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2024. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	- Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không được áp dụng hoặc không điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này.
2. Đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì xác định giá bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá tại Quyết định này.
3. Quyết định này thay thế Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nướcthu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
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